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SAÛN XUAÁT

Những năm gần đây, việc chuyển đổi số, ứng 
dụng công nghệ hiện đại trong nông nghiệp đã góp 
phần quan trọng thay đổi phương thức sản xuất, giải 
phóng sức lao động, giảm chi phí, nâng cao năng suất, 
chất lượng sản phẩm. Thông qua việc ứng dụng công 
nghệ số từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, xây dựng 
website, tham gia vào các sàn giao dịch thương mại 
điện tử... giúp nông dân, trang trại, hợp tác xã, doanh 
nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất, có nhiều cơ hội 
để quảng bá, tạo thị trường cho sản phẩm của mình. 

Hợp tác xã (HTX) Rau quả sạch Chúc Sơn là một 
trong số ít HTX ở Hà Nội tiên phong trong việc phát 
triển chuỗi thực phẩm sạch gắn với nông nghiệp thông 
minh và chuyển đổi số trong nông nghiệp. Từ lâu, các 
thành viên trong Hợp tác xã này đã được tiếp cận và 
thực hành sản xuất rau theo công nghệ tiên tiến từ 
các chuyên gia Nhật Bản. Đây cũng là đơn vị đầu tiên 
trên địa bàn huyện Chương Mỹ được tiếp cận công 
nghệ viễn thám, hệ thống quan trắc thời tiết vào sản 
xuất rau an toàn thông qua dự án do Viện Phát triển 
Công nghệ và Giáo dục phối hợp Ngân hàng Thế giới 
hỗ trợ. Theo đó, khu sản xuất rau an toàn của HTX 
có Trạm thời tiết thông minh i.Mentos 3.3 A-G với hệ 
thống quan trắc dự báo chính xác nhiệt độ, tốc độ gió, 
lượng mưa… giúp nông dân xây dựng kế hoạch chăm 
sóc, bảo vệ rau phù hợp và hiệu quả. Cùng với đó, 
với hệ thống camera tại đồng ruộng, kết nối với máy 
tính, điện thoại thông minh giúp Ban Giám đốc dù ở 

bất kỳ đâu cũng có thể quản lý, vận hành hệ thống và 
truy xuất sản phẩm. Ngoài ra, việc áp dụng khoa học 
kỹ thuật như nhà màng, nhà lưới, hệ thống tưới nhỏ 
giọt công nghệ Israel, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 
có nguồn gốc sinh học kết hợp sử dụng che phủ vải 
không dệt giúp hạn chế sâu bệnh và nâng cao năng 
suất cây trồng. Nhờ đó, mặc dù thời gian qua tình hình 
dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã làm đứt 
gãy một số chuỗi cung ứng thực phẩm nhưng chuỗi 
sản xuất tiêu thụ của HTX vẫn duy trì, phát triển ổn 
định, doanh thu của HTX năm 2021 ước đạt khoảng 
14 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2020.   

Giám đốc Hợp tác xã Rau quả sạch Chúc Sơn, 
huyện Chương Mỹ Hoàng Văn Thám cho biết, hiện 
nay, việc kết nối, tiêu thụ sản phẩm của HTX một cách 
đồng bộ với các kênh bán hàng hiện đại như các hệ 
thống siêu thị lớn và các sàn giao dịch điện tử thương 
mại còn gặp nhiều khó khăn. Do đó, HTX đã ứng dụng 
Công nghệ 4.0 eGap & eGap.vn, iMetos của Liên hiệp 
HTX Kinh tế số Việt Nam nhằm phục vụ chuyển đổi 
số trong hệ thống HTX với các giải pháp đồng bộ như 
nhật kí điện tử, hệ thống quản lý sản xuất bằng điện 
thoại thông minh, hệ thống camera giám sát đồng 
ruộng, tem truy xuất nguồn gốc QR code gắn với bộ 
nhận diện nhãn hiệu HTX Rau quả sạch Chúc Sơn.   

Việt Nam là nước có tỷ trọng sản xuất nông nghiệp 
lớn, ứng dụng công nghệ chuyển đổi số sẽ là cơ sở 
để đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; tăng 
cường tính minh bạch về nguồn gốc, xuất xứ, chất 
lượng các mặt hàng nông sản. Muốn vậy, cần hình 
thành kinh tế nông nghiệp số, nông dân số... Thực 
tế, những năm gần đây cùng với sự phát triển của xã 
hội, các mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh 
đã không còn xa lạ với người nông dân. Từ những 
trang trại “chăn nuôi không người”, “vườn rau không 
đất”, “trang trại tự động”, “sàn thương mại điện tử”… là 
những thành công bước đầu của nông dân thời kỳ 4.0 
khi đưa công nghệ vào quy trình sản xuất hàng hóa. 
Ngày càng có nhiều doanh nghiệp nông nghiệp, nông 

THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH NÔNG NGHIỆP THỦ ĐÔ
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dân ứng dụng chuyển đổi số và đã gặt hái thành công, 
tạo ra các nông sản chất lượng cao, giá thành hạ, truy 
xuất được nguồn gốc sản phẩm... Việc ứng dụng công 
nghệ tiên tiến đã làm “thay da đổi thịt” nông nghiệp 
như sử dụng công nghệ internet vạn vật (IoT) và trí 
tuệ nhân tạo (AI) đang đơn giản và hợp lý hóa việc 
thu thập, kiểm tra và phân phối tổng thể tài nguyên 
nông nghiệp bằng các cảm biến và hệ thống quản trị 
dữ liệu Big data... Tuy nhiên, việc vươn lên làm chủ 
công nghệ số của nông dân hiện vẫn còn gặp không 
ít khó khăn. Đó là thói quen sản xuất, tiêu thụ truyền 
thống; là những hạn chế của phần lớn nông dân trong 
tiếp cận công nghệ hay những khó khăn trong nguồn 
lực tài chính để hỗ trợ, giúp đỡ nông dân...  

Tại Hà Nội, tốc độ đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ đang 
đặt ra vấn đề cấp thiết phải phát triển một nền nông 
nghiệp vừa có tính chất đô thị vừa tiệm cận với những 
công nghệ thông minh. Bên cạnh đó, Hà Nội hội tụ đầy 
đủ điều kiện kinh tế - xã hội để phát triển nông nghiệp 
thông minh, ứng dụng công nghệ cao. Theo PGS.TS 
Đặng Văn Đông - Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu 
rau quả Trung ương: Lợi thế được cho là lớn nhất của 
Hà Nội là trên địa bàn Thành phố có nhiều viện nghiên 
cứu đầu ngành, các chuyên gia kinh tế và nông nghiệp 
hàng đầu. Cùng với đó là những doanh nghiệp có tiềm 
lực tài chính lớn để đầu tư phát triển. Thông qua việc 
phát triển nông nghiệp đô thị thông minh, thành phố 
Hà Nội sẽ giảm thiểu được những tác hại tiêu cực của 
quá trình đô thị hóa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, 
nâng cao chất lượng sống cho người dân. 

Trên địa bàn thành phố hiện có 164 mô hình sản 
xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; giá trị sản 
phẩm nông nghiệp công nghệ cao hiện nay chiếm 
khoảng 35% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp toàn 
Thành phố. Trong đó, công nghệ, thiết bị lựa chọn 
ứng dụng chủ yếu là thông minh trong việc quản lý 
sản xuất, điều khiển môi trường, nhiệt độ, ánh sáng,…
giúp giảm nhân công lao động, tăng chất lượng và sản 
lượng nông sản... Điển hình với các mô hình ứng dụng 
công nghệ tưới nhỏ giọt, điều khiển tự động chăm sóc 
cây trồng trong nhà màng, nhà lưới; sử dụng máy bay 
không người lái để phun thuốc bảo vệ thực vật; xây 
dựng, cấp, quản lý mã số vùng trồng đối với các cây 
trồng; ứng dụng CNTT trong truy xuất nguồn gốc nông 

sản… Theo ông Tạ văn Tường, Phó giám đốc Sở Nông 
nghiệp & PTNT Hà Nội, để thúc đẩy chương trình 
chuyển đổi số ngành nông nghiệp và phát triển nông 
thôn, trong thời gian tới, ngành sẽ tập trung vào một 
số nội dung chính, đó là chuyển đổi số trong việc cung 
cấp các dịch vụ công thuộc lĩnh vực nông nghiệp; xây 
dựng các hệ thống dữ liệu lớn, trong đó ưu tiên về đất 
đai, cây con giống, thông tin về môi trường, thời tiết, 
chất lượng đất đai để giúp người nông dân nâng cao 
năng suất và chất lượng cây trồng, cũng như hỗ trợ 
chia sẻ các thiết bị nông nghiệp qua các nền tảng số 
nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước cũng như 
phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố; 
ứng dụng công nghệ số để tự động hóa các quy trình 
sản xuất, kinh doanh; quản lý, giám sát truy xuất nguồn 
gốc, xác định mã số vùng trồng, chuỗi cung ứng sản 
phẩm, bảo đảm nhanh chóng, minh bạch, chính xác, 
an toàn, thực phẩm, an toàn dịch bệnh định hướng; 
đào tạo ứng dung công nghệ số trong sản xuất, cung 
cấp, phân phối, dự báo (giá, thời vụ,...) nông sản và 
đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử.  

Ứng dụng công nghệ số trong sản xuất đang được 
nông dân sử dụng để giải bài toán năng suất, chất 
lượng và giá trị. Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông 
nghiệp là yếu tố then chốt giúp nông dân, trang trại, 
hợp tác xã, doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất 
lượng sản phẩm; tối ưu hóa hoạt động sản xuất, giảm 
chi phí, gia tăng lợi nhuận; khắc phục tình trạng sản 
xuất manh mún, nhỏ lẻ và hình thành chuỗi giá trị, liên 
kết sản xuất hiệu quả trong nông nghiệp…

Theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 
của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt “Chương trình 
chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng 
đến năm 2030”, nông nghiệp là 1 trong 8 lĩnh vực được 
ưu tiên thực hiện chuyển đổi số. Theo đó, chuyển đổi 
số nông nghiệp và phát triển nông thôn là yêu cầu 
tất yếu khách quan và là trách nhiệm, nghĩa vụ và 
quyền lợi của cả hệ thống, của ngành, doanh nghiệp, 
khoa học công nghệ và đặc biệt là người nông dân; 
là phương thức để thực hiện mục tiêu phát triển nông 
nghiệp thông minh, nông thôn hiện đại, tăng tỷ trọng 
của nông nghiệp công nghệ số trong chuỗi sản xuất, 
chế biến, thị trường và nền kinh tế./.

                                                            Lưu Phượng 
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Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung 
ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà 
Nội, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/
TU của Thành ủy đã chủ trì kiểm tra công tác sản 
xuất nông nghiệp vụ Xuân năm 2022 và tiến độ 
thực hiện nhiệm vụ xây dựng huyện Ba Vì thành 
huyện nông thôn mới.

Theo báo cáo của lãnh đạo huyện Ba Vì, năm 2021, 
huyện có thêm 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Như vậy, 
100% số xã trong huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới. 
Trong đó, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Năm 
2021, tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, thủy sản 
của huyện đạt 9.180 tỷ đồng, đạt 98,9% kế hoạch. Toàn 

huyện hiện có 116 hợp tác xã, 125 trang trại và 33 làng 
nghề. Đời sống nông dân trên địa bàn huyện ngày càng 
được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 chỉ còn 0,17%; 
tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75,98%; tỷ lệ hộ dân được 
cung cấp nước sạch đạt 91%. Triển khai chương trình 
“Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), đến hết năm 2021, 
toàn huyện có 101 sản phẩm được công nhận sản 
phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực 
Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị huyện Ba Vì đặt 
mục tiêu phấn đấu hoàn thành quy hoạch 1 - 2 khu, 
cụm công nghiệp, tạo động lực phát triển kinh tế của 
địa phương; tập trung phát triển các trang trại chăn 
nuôi quy mô vừa và lớn, nỗ lực tái cơ cấu nông nghiệp, 
phấn đấu thu ngân sách đạt trên 500 tỷ đồng. Với lĩnh 
vực xây dựng NTM, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy 
đề nghị huyện Ba Vì trong năm 2022, huyện đặt mục 
tiêu phấn đấu hoàn thành xây dựng NTM; thực hiện 
hiệu quả “nhiệm vụ kép”, vừa phòng chống dịch vừa 
thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh để phục hồi 
đà tăng trưởng kinh tế. Gắn xây dựng NTM với bảo tồn 
thiên nhiên, bảo vệ rừng và phát triển du lịch tâm linh 
trên địa bàn huyện./. 

Lưu Phượng 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY HÀ NỘI NGUYỄN THỊ TUYẾN KIỂM TRA 
SẢN XUẤT VỤ XUÂN VÀ TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI BA VÌ

 

Hội Nông dân Thành phố Hà Nội vừa phối hợp 
với huyện Hoài Đức tổ chức Lễ phát động “Tết 
trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm 
Dần năm 2022 và ra mắt “Chi hội Nông dân sản 
xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản an toàn gắn 
với bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí 

hậu” tại xã Song Phương, huyện Hoài Đức. Dự Lễ 
phát động có các đồng chí: Nguyễn Lan Hương, 
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy 
ban MTTQ Việt Nam Thành phố; Nguyễn Doãn 
Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng 
Ban Dân vận Thành ủy; Nguyễn Mạnh Quyền, 
Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Nông dân 
thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa cho biết: Tiếp tục 
hưởng ứng lời kêu gọi Tết trồng cây của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, và Chỉ thị số 45 của Thủ tướng Chính 
phủ tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng 
cường công tác bảo vệ, phát triển rừng nhằm phát 
huy những kết quả đạt được, chủ động triển khai 
thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, trồng cây, trồng 
rừng; cả nước chung sức, đồng lòng trồng mới một 

HỘI NÔNG DÂN THÀNH PHỐ PHÁT ĐỘNG “TẾT TRỒNG CÂY ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ” 
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tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025, với thông điệp 
“Vì một Việt Nam xanh”, Hội Nông dân Thành phố 
đã ban hành Kế hoạch số 366-KH/HNDTP, ngày 
28/01/2022, về phát động phong trào xây dựng 
“Hàng cây nông dân ơn Bác” và mô hình chi, tổ 
Hội nông dân sản xuất kinh doanh nông sản gắn 
với bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí 
hậu năm 2022. 

Thời gian qua, Hội Nông dân thành phố đã chỉ 
đạo các cấp Hội triển khai nhiều hoạt động hiệu 
quả, thiết thực, phát huy vai trò “trung tâm nòng 
cốt” trong việc bảo vệ môi trường nông thôn gắn với 
phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh 
giỏi, đoàn kết giúp nhau thực hiện mục tiêu tăng 
hộ giàu, giảm hộ nghèo bền vững. Trong đó tập 
trung chỉ đạo xây dựng các mô hình Hội Nông dân 
tham gia bảo vệ môi trường nông thôn như: Mô hình 
“cánh đồng sạch”, “cánh đồng không đốt rơm rạ”; 
tuyến đường nông dân tự quản sáng - xanh - sạch 
- đẹp; hàng cây nông dân; chi hội nông dân “đẹp 
nhà, sạch đường, sạch đồng ruộng”; tổ hội nông 
dân thu gom rác thải; tổ thu gom bao bì thuốc bảo 
vệ thực vật; mô hình xây dựng bể chứa rác thải, 
thuốc bảo vệ thực vật; “ Một hố rác - một cây xanh”. 

Theo đồng chí Phạm Hải Hoa, năm 2021, tiếp 
tục triển khai cuộc vận động “Vì môi trường trong 
sạch, vì sức khỏe cộng đồng, nông dân Hà Nội chỉ 
sản xuất, chế biến, tiêu dùng và bán ra thị trường 
các sản phẩm nông nghiệp an toàn”, các cấp Hội đã 
vận động nông dân xây dựng mô hình “cánh đồng 
sạch”, thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, 
“Hàng cây nông dân”, “Đoạn đường nông dân kiểu 
mẫu”, đã xây dựng 534 mô hình nông dân tham gia 
bảo vệ môi trường, trong đó, tổ chức trồng và gắn 
biển 75 hàng cây nông dân với tổng số 12.535 cây; 
112 tuyến đường hoa nông dân với độ dài 41 km; 45 
mô hình cánh đồng sạch; 38 mô hình hàng cây kiểu 

mẫu, tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh 
thực phẩm với 338.560 hộ hội viên nông dân sản 
xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản an 
toàn, đảm nhận trên 4.000 đoạn đường tự quản… 

Thời gian tới, các cấp Hội trên toàn thành phố sẽ 
tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, 
các doanh nghiệp tranh thủ các nguồn lực tăng 
cường tuyên truyền tập huấn, bồi dưỡng cho cán 
bộ, hội viên, nông dân nâng cao trình độ, kỹ năng, 
năng lực về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến 
đổi khí hậu; phấn đấu đến năm 2025, có trên 80% 
cán bộ Hội các cấp và trên 60% hội viên nông dân 
được tập huấn nâng cao năng lực tham gia bảo vệ 
môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; thành 
lập các chi hội nông dân sản xuất, kinh doanh nông 
sản an toàn gắn với bảo vệ môi trường và thích ứng 
với biến đổi khí hậu; tổ chức cho hội viên nông dân 
sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông, lâm, thủy sản 
ký cam kết sản xuất, kinh doanh nông sản, thực 
phẩm an toàn; đăng ký đảm nhận xây dựng mô hình 
nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn 
với những công trình, phần việc cụ thể. Tập trung 
vận động, hỗ trợ, hướng dẫn hội viên, nông dân xây 
dựng các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ 
sinh học, công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông 
nghiệp sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn, chuyển 
đổi giống cây trồng, vật nuôi bảo đảm an toàn thực 
phẩm; hỗ trợ hội viên nông dân kết nối các cơ sở 
sản xuất nông sản thực phẩm an toàn xây dựng 
thương hiệu sản phẩm, nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn 
địa lý, quảng bá sản phẩm...

Tại buổi lễ phát động, các đại biểu đã tham gia 
trồng cây xanh bóng mát tại Nhà văn hóa trung tâm 
xã Song Phương, tham quan khu trồng rau an toàn 
của Hợp tác xã rau an toàn Tiền Lệ, xã Tiền Yên 
(huyện Hoài Đức)./.

NT (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)

 Bộ Nông nghiệp & PTNT vừa tổ chức Hội 
nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ 
phòng, chống dịch bệnh động vật (trên cạn và 
thủy sản) năm 2022. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp 

& PTNT Phùng Đức Tiến và Cục trưởng Cục Thú 
y Phạm Văn Đông đồng chủ trì Hội nghị.

Năm 2021, tổng đàn gia cầm cả nước đạt 515 triệu 
con, lợn 28 triệu con, bò 6,5 triệu con. Dịch cúm gia 

TRIỂN KHAI QUYẾT LIỆT, ĐỒNG BỘ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT NĂM 2022
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cầm (CGC) xảy ra tại 125 xã, thuộc 33 tỉnh, thành phố, 
buộc tiêu hủy 457 nghìn con gia cầm; dịch tả lợn Châu 
Phi xảy ra tại 3.154 xã, thuộc 60 tỉnh, thành phố, buộc 
tiêu hủy gần 289 nghìn con lợn; bệnh viêm da nổi cục 
(VDNC) xảy ra tại 4.349 xã, thuộc 55 tỉnh, thành phố, 
buộc tiêu hủy hơn 29.100 con gia súc; bệnh lở mồm 
long móng xảy ra tại 89 xã, thuộc 18 tỉnh, thành phố, 
buộc tiêu hủy 349 con gia súc.

Về thủy sản, năm 2021, diện tích nuôi trồng thủy 
sản toàn quốc bị dịch bệnh là 5.608ha (giảm 33% so 
với cùng kỳ); tổng diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt 
hại là 21.190ha (giảm 54% so với cùng kỳ).

Trong năm 2021, Bộ Nông nghiệp & PTNT, UBND 
các tỉnh, thành phố đã triển khai quyết liệt, đồng bộ 
nhiều giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật trên 
cạn, thủy sản theo chỉ đạo của Chính phủ như công 
điện 163 về phòng, chống dịch CGC; công điện 631 
về phòng, chống bệnh VDNC; quyết định số 1814 
phê duyệt kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh 
VDNC trên trâu, bò giai đoạn 2022 - 2030; quyết 
định số 2151 phê duyệt Chương trình quốc gia 
phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2022 - 2030; quyết 
định số 434 của Chính phủ phê duyệt kế hoạch quốc 
gia phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên 
thủy sản nuôi giai đoạn 2021 - 2030…

Qua đó, tình hình dịch bệnh động vật trên cạn, 

thủy sản cơ bản được kiểm soát. Năm 2021 đến nay, 
Cục Thú y và cơ quan quản lý chuyên ngành thú y 
các tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh 
cho 316 cơ sở, vùng chăn nuôi; lũy kế đến nay, toàn 
quốc có hơn 3.700 cơ sở, vùng chăn nuôi tại 52 tỉnh, 
thành phố được chứng nhận an toàn dịch bệnh.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Thứ trưởng 
Bộ Nông nghiệp & PTNT nhận định: Năm 2022 một 
số dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, thủy sản tiếp 
tục có diến biến phức tạp. Để phòng, chống dịch bệnh 
hiệu quả, đồng chí đề nghị ngành thú ý và các địa 
phương triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp 
phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của trung ương; 
khẩn trương rà soát, tổ chức tiêm phòng vắcxin ngay 
từ đầu năm, bảo đảm tối thiểu trên 80% tổng đàn được 
tiêm phòng; hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường 
các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; kịp thời 
cảnh báo, xử lý dứt điểm các ổ dịch mới phát sinh, 
không để lây lan ra diện rộng; tổ chức ngăn chặn, xử lý 
nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển, giết mổ 
động vật, chế biến các sản phẩm không bảo đảm yêu 
cầu; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong 
công tác phòng, chống dịch bệnh động vật; tuyên 
truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh động vật 
bảo đảm yêu cầu các điều kiện để sản xuất mới.../.

NB (Theo Mard.gov.vn)

Với mục tiêu trồng cây xanh tạo cảnh quan đô thị, 
môi trường xanh, trong sạch hơn, tiến tới xây dựng 
huyện Đan Phượng trở thành quận văn minh, hiện đại, 
vừa qua, huyện ủy, HĐND, UBND huyện Đan Phượng 
đã long trọng tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời 
đời nhớ ơn Bác Hồ” - Xuân Nhâm Dần 2022.

Tết trồng cây đã trở thành nét đẹp truyền thống của 
người dân Đan Phượng và có ý nghĩa to lớn góp phần 
phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, 
xây dựng huyện ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp - 
an toàn. Năm 2021, toàn huyện đã trồng được 31.490 
cây bóng mát và cây ăn quả (đạt 100% kế hoạch). 
Năm 2022, huyện phấn đấu trồng 1.800 cây bóng mát, 
cây đô thị; 235 cây đơn lẻ, khóm và 18.000m2 cây 
trồng mảng, trong đó: Cây trồng trong Lễ phát động 
tết trồng cây trên địa bàn huyện là 232 cây; cây bóng 
mát trồng trong năm là 1.568 cây. Thời gian trồng thực 
hiện trong vụ xuân từ tháng 2 đến tháng 4/2022 và vụ 
Thu từ tháng 8 đến tháng 10/2022.  

Tại lễ phát động, lãnh đạo huyện Đan Phượng 
cùng các đại biểu đã tham gia trồng cây tại Trường 
THCS Song Phượng, xã Song Phượng./. 

Lưu Phượng 

HUYỆN ĐAN PHƯỢNG PHÁT ĐỘNG TẾT TRỒNG CÂY ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ
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PHÒNG TRỊ BỆNH MỤN NƯỚC TRÊN LỢN 
KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT

Bệnh mụn nước trên lợn do virus Enterovirus 
gây ra, và hiện chưa có vaccine phòng bệnh chủ 
động. Vì vậy, người nuôi cần chú ý và thực hiện các 
biện pháp như khuyến cáo.

Nguyên nhân:
Virus gây bệnh có tên khoa học là Enterovirus. 

Loại virus này có khả năng chống chịu tốt với các điều 
kiện khắc nghiệt của môi trường (ở nhiệt độ 68 - 70°C 
virus có thể tồn tại trong 1 - 2 giờ), có sức đề kháng 
cao với các tác nhân lý hóa. Do đó ở điều kiện môi 
trường bên ngoài virus có thể tồn tại và gây bệnh cho 
lợn trong khoảng 6 - 8 tháng.

Đặc điểm dịch tễ:
Sự lây lan chủ yếu thông qua tiếp xúc trực tiếp các 

vết xây xát ở chân, nhưng cũng có thể thông qua con 
đường hô hấp, ăn uống...

Thời gian ủ bệnh 2 - 14 ngày và virus được thải 
ra ngoài trước khi lợn xuất hiện triệu chứng lâm sàng, 
sau đó virus xuất hiện trong máu. Dịch mụn nước và 
vẩy biểu mô mụn nước chứa nhiều virus là nguồn lây 
nhiễm quan trọng. Nhiều trường hợp, bệnh xảy ra nhẹ 
nên về lâm sàng không phân biệt được, do đó việc vận 
chuyển và mua bán vẫn tiếp tục và làm bệnh lây lan 
nhanh ra diện rộng

Bệnh khó phân biệt với bệnh lở mồm long móng, chỉ 
có thể chẩn đoán bằng các phản ứng huyết thanh học.

Triệu chứng:
Thời gian ủ bệnh thay đổi 2 - 7 ngày, bệnh thường 

biểu hiện nhẹ. Tỷ lệ lợn mắc bệnh khác nhau 25 - 
65%, có khi lên tới 100% số lợn trong đàn. Lợn bị bệnh 
có biểu hiện sốt cao tới 40 - 41°C, liên tục 2 - 3 ngày, 
các kẽ móng chân bị viêm và xuất hiện mụn nước, lợn 
đi lại khó khăn kèm theo mệt mỏi, giảm ăn đến bỏ ăn 
hoàn toàn.

Khi mụn nước được hình thành sau 2 - 3 ngày thì bị 
vỡ ra tạo vết loét hở. Nếu bệnh diễn biến nặng, móng 
chân có thể bị tụt ra khỏi đầu ngón chân. Ngoài ra, 
cũng có thể thấy mụn nước được hình thành và phát 
triển ở vùng miệng, lợi, lưỡi, môi, mõm, da chân, bầu 
vú và da bụng.

Bệnh kéo dài trong khoảng 2 - 3 tuần, sau khoảng 
thời gian này trong một số trường hợp lợn bệnh còn có 

biểu hiện về thần kinh như: Đi mất thăng bằng, đi vòng 
tròn, đầu bị chúc xuống phía dưới. Khi virus phát triển 
mạnh trong cơ thể mà không có biện pháp thú y can 
thiệp kịp thời thì nguy cơ làm cho heo bị rối loạn nhịp 
tim và có khả năng di chứng đến các cơ quan tuần 
hoàn khác.

Nếu bệnh xảy ra ở lợn nái chửa thì nái dễ bị sảy 
thai, lợn nuôi con bị cạn sữa.

Phòng bệnh:
Bệnh chưa có vaccine phòng bệnh chủ động. Vì vậy, 

người nuôi cần thực hiện đồng thời các biện pháp sau:
- Tiêu độc khử trùng: Sử dụng các chất sát trùng 

gồm NaOH 2%, Formol 3%, Cloramin 5% có thể diệt 
được virus.

- Cách ly chuồng có súc vật bị mắc bệnh. Hạn 
chế vận chuyển lợn trong vùng có dịch. Tất cả thịt, 
phủ tạng lợn bệnh phải được nấu chín kỹ mới có thể 
ăn được (thịt đông lạnh không phá hủy được virus). 
Chuồng có lợn bệnh phải được tẩy uế toàn bộ bằng 
NaOH 2% trước khi nuôi lại.

Điều trị bệnh:
Dùng thuốc trợ sức, trợ lực và nâng cao sức đề 

kháng và tăng cường giải độc cho cơ thể:
- Sử dụng Vitamin C + B1 + Cafein Natri Benzoat, 

tiêm bắp ngày 1 lần theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Tiêm Catosal hoặc Satosal, liều lượng theo 

hướng dẫn.
- Dùng Urotropin, tiêm bắp theo chỉ dẫn trên bao 

bì sản phẩm.
- Bổ sung dung dịch Gluco-KC + Vitamin A.D.E + 

Thuốc giảm sốt + Giải độc gan thận, cho uống tự do 
hàng ngày.

Xử lý mụn nước: Dùng nước lá trầu không sắc đặc 
rửa vết loét, sau đó dùng nước phèn chua 3% rửa tiếp 
rồi chà sát nước quả chanh (hoặc khế) vào vết loáy. 
Cuối cùng bôi dung dịch Iodine 10% vào vết loét, sau 
đó bôi kháng sinh dạng mỡ.

Dùng kháng sinh đề phòng bội nhiễm vi khuẩn: Có 
thể dùng 1 trong các loại kháng sinh: Amox-La hoặc 
Ceftiofur; hoặc Ampi-Kana. Tiêm bắp theo chỉ dẫn trên 
bao bì sản phẩm./.

TX (Theo nguoichannuoi.vn)
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NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG CHO LỰC LƯỢNG KIỂM LÂM

Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 177/QĐ-
TTg về việc phê duyệt Đề án nâng cao năng lực 
cho lực lượng kiểm lâm trong công tác quản lý, bảo 
vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 
2021 - 2030.

Mục tiêu của Đề án là nâng cao năng lực quản 
lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng cho 
lực lượng kiểm lâm từ trung ương đến địa phương, 
góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng phá rừng, 
mất rừng, kiểm soát hiệu quả cháy rừng, góp phần 
đảm bảo quốc phòng, an ninh, ứng phó hiệu quả với 
biến đổi khí hậu.

Phấn đấu giảm ít nhất 10 - 15% các vụ vi phạm 
pháp luật về lâm nghiệp và diện tích rừng bị thiệt hại 
so với giai đoạn 2015 - 2020.

Củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao trình độ 
chuyên môn, nghiệp vụ, thực thi pháp luật cho lực 
lượng kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng trong công 
tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy 

rừng, đảm bảo ít nhất 50% lực lượng quản lý bảo vệ 
rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng được đào tạo, 
huấn luyện chuyên sâu về nghiệp vụ và trang bị các 
phương tiện, thiết bị bảo vệ rừng và chữa cháy rừng 
vào năm 2025; nâng cao năng lực dự báo và độ tin 
cậy của công tác dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy 
rừng, mất rừng; tổ chức phát hiện sớm và thông báo 
kịp thời về mất rừng, cháy rừng.

Để đạt được các mục tiêu trên, cần tổ chức đào 
tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho lực 
lượng kiểm lâm trong công tác quản lý bảo vệ rừng, 
phòng cháy chữa cháy rừng; thực thi pháp luật về 
lâm nghiệp; chú trọng đào tạo cán bộ có trình độ 
chuyên sâu trong lĩnh vực dự báo, cảnh báo cháy 
rừng, mất rừng và suy thoái rừng; ứng dụng công 
nghệ cao trong công tác quản lý bảo vệ rừng và 
phòng cháy, chữa cháy rừng; thường xuyên tổ chức 
diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng.

Đồng thời, nâng cao năng lực dự báo nguy cơ 
cháy rừng và phát hiện sớm cháy rừng, mất rừng. 
Bên cạnh đó, đề án cũng đưa ra các giải pháp như 
rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật để 
nâng cao năng lực về bảo vệ rừng và phòng cháy 
chữa cháy rừng cho kiểm lâm và lực lượng chuyên 
trách về bảo vệ rừng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; 
tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành trong công 
tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy 
rừng; tiếp tục thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, 

1. Xu thế thời tiết 08 ngày
Ngày 21 - 22/02, ảnh hưởng không khí lạnh có 

cường độ mạnh, khu vực không mưa, trời rét đậm, rét 
hại. Sau đó, không khí lạnh có cường độ ổn định và 
suy yếu dần. Khoảng ngày 27 - 28/02, rãnh gió Tây 
trên cao có xu hướng dịch sang phía Đông, kết hợp 
không khí lạnh tăng cường, khu vực có mưa, mưa rào. 

2. Dự báo chi tiết các yếu tố khí tượng:
Ngày 21 - 24/02: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa 

chiều có ngày hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. 
Trời rét đậm, có ngày rét hại.

Ngày 25 - 26/02: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa 
nhỏ, mưa phùn. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2. Trời rét.

Ngày 27 - 28/02: Nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió 
Đông Nam sau chuyển Đông Bắc cấp 2 - 3. Trời rét.

Nhiệt độ trung bình: 15.5 - 16.5°C.
Nhiệt độ cao nhất: 20 - 22°C. 
Nhiệt độ thấp nhất: 10 - 12°C.
Lượng mưa phổ biến: 10 - 30 mm.
Độ ẩm trung bình: 80 - 85%.
Tổng số giờ nắng: 5 - 10 giờ./.  

Theo Đài KTTV KVĐB Bắc Bộ

DỰ BÁO THỜI TIẾT 10 NGÀY THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 02 năm 2022)

NHAØ NOÂNG & DOANH NGHIEÄP CAÀN BIEÁT
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KHÔNG CẤY LÚA KHI NHIỆT ĐỘ DƯỚI 15°C

Cục Trồng trọt khuyến cáo tuyệt đối không 
cấy lúa khi nhiệt độ trung bình ngày đêm xuống 
dưới 15°C để tránh việc mạ bị chết do giá rét.

Mẹo chống rét cho mạ
Thời gian qua, các tỉnh phía Bắc đã liên tiếp xẩy 

ra rét đậm, có nơi rét hại, nền nhiệt độ phổ biến 
nhiều nơi dưới 15°C. Theo nhận định của Trung 
tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, các đợt 
rét đậm, rét hại sẽ còn xuất hiện thời gian tới, chủ 
yếu trong tháng 02/2022. Đây cũng là thời điểm 
thời tiết ẩm ướt, hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn và 
sương mù gia tăng so với cùng kỳ hàng năm ở khu 
vực Bắc bộ.

Để chủ động phòng, chống rét cho lúa vụ Đông 
Xuân tại các tỉnh phía Bắc trước diễn biến rét đậm, rét 
hại kéo dài, ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục 
Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp & PTNT) khuyến cáo: Đối 
với diện tích lúa đã gieo sạ, cần thường xuyên kiểm 
tra, đánh giá, có biện pháp phòng chống rét cho lúa 
kịp thời; duy trì mực nước trên mặt ruộng lúa từ 2 - 3 
cm, không bón đạm cho lúa trong những ngày trời rét, 
nếu lúa bị chết phải dặm lại và chăm sóc kịp thời khi 
thời tiết ấm.

Đối với diện tích mạ đã gieo, tập trung tốt nhất các 
phương tiện, dụng cụ che chắn để chống rét cho mạ 
bằng vòm che phủ ni lông, tưới đủ nước để giữ ấm cho 
mạ; không bón phân đạm vào những ngày trời rét, bón 
bổ sung phân chuồng hoai mục, phân lân, tro bếp để 
chống rét cho mạ. “Tuyệt đối không cấy khi nhiệt độ 
trung bình ngày đêm xuống dưới 15°C”, ông Cường 
nhấn mạnh.

Đối với diện tích chưa gieo mạ, cơ quan quản lý 
chuyên ngành phải tăng cường kiểm tra, giám sát và chỉ 
đạo chặt chẽ thời điểm ngâm ủ, gieo mạ theo lịch thời 
vụ, kế hoạch sản xuất và diễn biến của thời tiết; tránh 

Bộ Nông nghiệp & PTNT cho biết, Bộ đang tiếp 
tục phối hợp với các địa phương đẩy mạnh hướng 
dẫn nông dân sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật 
sinh học, hữu cơ trên cây trồng, vừa cho hiệu quả 
kinh tế, vừa đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm.

Đến hết năm 2021, Bộ đã xây dựng và triển khai 

Chương trình phát triển sản xuất và sử dụng thuốc 
bảo vệ thực vật sinh học giai đoạn 2021 - 2025; ký 
cam kết phối hợp với 10 doanh nghiệp hướng dẫn 
sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả; 
phát triển sản xuất và sử dụng thuốc bảo vệ thực 
vật sinh học... Kinh phí thực hiện chương trình gần 
300 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, Bộ cam kết mở rộng quy mô, 
phát triển sản xuất và sử dụng thuốc sinh học, tăng 
khoảng 20% đến năm 2025; xây dựng, tổ chức thực 
hiện Chương trình phát triển sản xuất và sử dụng 
phân bón hữu cơ giai đoạn 2021 - 2025. Năm 2021, 
Bộ ký kết với 9 doanh nghiệp xây dựng các mô hình 
sử dụng phân bón cân đối, tiết kiệm, hiệu quả trên 
nhiều cây trồng chủ lực./.

NB (Theo Báo HNM)

4 sẵn sàng, địa phương chủ động bố trí nguồn 
lực và chỉ huy chữa cháy rừng. Xây dựng phương 
án chữa cháy rừng có huy động nhiều lực lượng 
phương tiện tại khu vực có nguy cơ cảnh báo cháy 

cao, hàng năm tổ chức diễn tập, thực tập phương 
án phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định của 
pháp luật…/.

NT (TH)

ĐẨY MẠNH VIỆC SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT SINH HỌC, HỮU CƠ
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tình trạng để nông dân gieo mạ vào thời gian thời tiết rét 
đậm, rét hại.

Tập trung gieo cấy, kết thúc trong tháng 02/2022
Cũng theo ông Nguyễn Như Cường, đối với diện 

tích chưa gieo mạ (diện tích trà Xuân muộn), cần tập 
trung gieo cấy kết thúc trước 28/02. Riêng một số tỉnh 
miền núi phía Bắc, có thể kéo dài nhưng không quá 5/3 
để đảm bảo lúa sinh trưởng phát triển tốt, đặc biệt là 
giai đoạn làm đòng, trỗ bông trong điều kiện nhiệt độ, 
ánh sáng tốt nhất.

Đồng thời, chuẩn bị tốt nhất điều kiện làm đất, vật 
tư để khẩn trương gieo cấy tập trung theo lịch thời vụ 
đã xác định ngay khi có đủ nguồn nước và thời tiết 
thuận lợi.

Sở Nông nghiệp & PTNT các tỉnh, thành phố khu 
vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ cần chủ động rà 
soát lại diện tích gieo cấy lúa ở những vùng sản xuất 
lúa kém hiệu quả. Đặc biệt đối với vùng cao, vùng 
được dự báo thiếu hụt nước cần chuyển đổi sang 
các loại cây rau màu khác như ngô, đậu tương, lạc, 

rau màu các loại có hiệu quả kinh tế cao hơn. Việc 
chuyển đổi lúa sang các cây trồng cạn phải có sự chỉ 
đạo thành vùng, hướng dẫn lựa chọn cây trồng, cơ 
cấu giống, thời vụ gieo trồng, gói kỹ thuật thâm canh 
phù hợp.

Đối với sản xuất rau màu, Cục trưởng Cục Trồng 
trọt lưu ý, cần thu hoạch kịp thời cây vụ Đông đã 
đến thời kỳ thu hoạch để đảm bảo năng suất và 
chất lượng; chuẩn bị giống, quỹ đất cho việc gieo 
trồng các loại cây màu vụ Xuân như lạc, ngô, dưa 
chuột, bí xanh… Không gieo trồng các cây rau màu 
khi thời tiết rét đậm.

Với diện tích rau trên đất chuyên màu đã thu 
hoạch, nông dân khẩn trương vệ sinh đồng ruộng, 
làm đất và chuẩn bị hạt giống rau các loại, đảm bảo 
chất lượng để tiếp tục gieo trồng ngay trên diện tích 
mới thu càng sớm càng tốt nhằm đảm bảo nguồn 
rau cung cấp cho thị trường, nhất là dịp sau Tết 
Nguyên đán./.

NT (Theo nongnghiep.vn)

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành các quyết 
định về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới 
nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021.

*Tại Quyết định số 496/QĐ-UBND, UBND thành 
phố công nhận 18 xã thuộc các huyện Đông Anh, 
Gia Lâm, Ứng Hòa, Chương Mỹ, Hoài Đức, Thanh 
Trì, Ba Vì, Quốc Oai đạt chuẩn nông thôn mới nâng 
cao năm 2021. Cụ thể, huyện Đông Anh có 4 xã 
(Bắc Hồng, Liên Hà, Tàm Xá, Xuân Nộn), huyện 
Gia Lâm 3 xã (Cổ Bi, Đặng Xá, Đình Xuyên), huyện 
Chương Mỹ 3 xã (Đồng Phú, Hợp Đồng, Thủy Xuân 
Tiên), huyện Ứng Hòa 3 xã (Hoa Sơn, Hòa Nam, 
Liên Bạt), huyện Hoài Đức 2 xã (Lại Yên, Minh 
Khai), huyện Thanh Trì 1 xã (Liên Ninh), huyện 
Quốc Oai 1 xã (Phú Cát) và huyện Ba Vì có 1 xã 
(Phú Phương).

Các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao được 
UBND thành phố tặng Bằng công nhận danh hiệu 
xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. 
UBND các huyện và UBND các xã trên có trách 
nhiệm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã 
đạt theo quy định.

* Tại Quyết định số 497/QĐ-UBND, UBND 
thành phố công nhận 5 xã thuộc huyện Đan 
Phượng đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 
2021 về các lĩnh vực. Cụ thể, xã Đan Phượng đạt 
chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về các lĩnh vực: 
Môi trường, giáo dục và đào tạo, y tế, tổ chức sản 
xuất, du lịch; xã Liên Hà đạt chuẩn nông thôn mới 
kiểu mẫu về các lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo, y 
tế, tổ chức sản xuất; xã Song Phượng đạt chuẩn 
nông thôn mới kiểu mẫu về các lĩnh vực: Giáo dục 
và đào tạo, y tế, văn hóa; xã Tân Hội đạt chuẩn 
nông thôn mới kiểu mẫu về các lĩnh vực: Giáo dục 
và đào tạo, y tế, văn hóa; xã Thọ Xuân đạt chuẩn 
nông thôn mới kiểu mẫu về các lĩnh vực: Giáo dục 
và đào tạo, y tế.

Các xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu được 
UBND thành phố tặng Bằng công nhận danh hiệu 
xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021. 
UBND huyện Đan Phượng và UBND các xã trên có 
trách nhiệm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu 
chí đã đạt theo quy định./.

TX (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)

CÔNG NHẬN 18 XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO, 5 XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU
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HỘI CHỢ GIỐNG, VẬT TƯ, THIẾT BỊ NÔNG NGHIỆP, NÔNG SẢN AN TOÀN

Nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện trao đổi, chia sẻ và kết 
nối tiêu thụ các sản phẩm giống vật tư thiết bị nông 
nghiệp, từ ngày 7 đến ngày 10/3 sẽ diễn ra Hội chợ 
giống vật tư thiết bị nông nghiệp, nông sản an toàn, 
OCOP, sản phẩm làng nghề trên địa bàn Hà Nội.

Cụ thể, Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội sẽ 
phối hợp với UBND huyện Hoài Đức tổ chức Hội chợ 
giống vật tư thiết bị nông nghiệp, nông sản an toàn, 
OCOP, sản phẩm làng nghề trên địa bàn thành phố 
Hà Nội. Chương trình nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện trao 
đổi, chia sẻ, kết nối tiêu thụ các sản phẩm giống vật 
tư thiết bị nông nghiệp tiên tiến phục vụ sản xuất 
nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn, nông 
nghiệp hữu cơ...; kết nối tiêu thụ các sản phẩm nông 
sản an toàn, sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề 
đặc trưng của Thành phố Hà Nội và một số tỉnh, 

thành trong nước.
Hội chợ có quy mô 100 gian hàng tiêu chuẩn 

và khu đất trống trưng bày sinh vật cảnh, với 
diện tích trên 5.000m2. Địa điểm tổ chức tại khu 
Splendora, Bắc An Khánh, huyện Hoài Đức. 
Thời gian tổ chức trong 4 ngày, từ ngày 7 đến 
ngày 10/3.

Khu gian hàng tiêu chuẩn sẽ ưu tiên sản phẩm 
giống vật tư thiết bị nông nghiệp, nông sản an toàn, 
sản phẩm làng nghề đặc trưng và sản phẩm OCOP 
của các địa phương. Các sản phẩm có truy xuất 
nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, có bao bì, nhãn mác, 
bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định. 
Các hồ sơ, giấy tờ liên quan phục vụ cho công tác 
kết nối vào hệ thống phân phối trên địa bàn thành 
phố Hà Nội.

Khu đất trống trưng bày sinh vật cảnh bố trí 
diện tích trên 5.000m2 với các sản phẩm hoa, 
cây cảnh, vật tư phục vụ sinh vật cảnh của các 
quận, huyện, thị xã, thành phố Hà Nội và các 
tỉnh, thành.

Ban tổ chức yêu cầu các đơn vị tham gia sự 
kiện phải tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế, thực 
hiện quét mã QR Code, khai báo y tế theo quy 
định của Bộ Y tế và Ban tổ chức./.

NT (Theo Chinhphu.vn)

PHẤN ĐẤU CẤY XONG VỤ XUÂN TRONG THÁNG 2
Theo Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội, vụ 

Xuân 2022, toàn thành phố dự kiến gieo cấy gần 
80.000ha lúa các loại. Đến nay, toàn Thành phố đã 
gieo cấy được hơn 12.000ha, trong đó cấy máy đạt 
gần 1.000ha.

Các địa phương có nhiều diện tích cấy lúa 
trà sớm gồm các huyện, thị xã: Ba Vì, Phúc Thọ, 
Sơn Tây… Ngành Nông nghiệp Hà Nội và các địa 
phương đang tích cực chỉ đạo gieo cấy, phấn đấu 
hoàn thành trong tháng 2 - 2022, bảo đảm thời gian 
lúa trỗ thuận lợi nhất.

Hiện nay, trên 90% diện tích gieo cấy lúa 

Xuân đã đủ nước đổ ải. Để bảo đảm khâu giống 
thuận lợi, các địa phương, hợp tác xã, nông dân 
cần chăm sóc mạ tốt, 100% diện tích mạ phải 
được che phủ, vén chân hoặc dỡ ni lông để mạ 
cứng cây; thường xuyên kiểm tra tình hình bệnh 
hại trên mạ, nhất là đạo ôn, nếu có vết bệnh cần 
phun trừ trước cấy 2 - 3 ngày theo hướng dẫn của 
cán bộ bảo vệ thực vật, khuyến nông... Ngành 
Nông nghiệp Thủ đô cũng khuyến cáo nông dân 
không cấy lúa trong những ngày nhiệt độ xuống 
dưới 15°C./.

NT (Theo Báo Hà Nội mới)
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Câu hỏi: Bò có mắt nhợt nhạt, thể trạng gầy 
khoảng 3 tuần nay. Sau đó sốt cao 40 - 41°C, nhiệt độ 
lên xuống thất thường. Lúc sốt cao, toàn thân run rẩy, 
các cơ bắp co giật, thở gấp, bỏ ăn, không nhai lại, chảy 
nhiều dãi. Bò ăn ít, thể trạng gầy yếu như thiếu máu. 
Xin hỏi nguyên nhân và cách phòng trị?

Trả lời: Theo mô tả, bò có thể đã bị nhiễm bệnh 
biên trùng. Bệnh do Anaplasma gây ra, chúng sống 
ký sinh ở rìa biên của hồng cầu nên có tên gọi là biên 
trùng. Chúng hút chất dinh dưỡng, phá vỡ hồng cầu 
gây thiếu máu. Ngoài ra còn sinh độc tố tác động lên 
thần kinh trung ương gây sốt ở con vật. Bò mang bệnh 
sẽ là vật mang trùng, khi ve hút máu sẽ lây truyền 
mầm bệnh từ vật bệnh sang vật khỏe.

Điều trị: Dùng 200 - 300mg Rivanol và 40ml cồn 
960 pha với 200ml nước cất. Hâm nóng dung dịch 
38°C rồi truyền chậm tĩnh mạch (liều trên dùng cho 
bò khoảng 250 - 350kg trọng lượng). Liệu trình dùng 3 

liều, dùng liên tục hoặc cách 1 ngày dùng thuốc 1 lần. 
Trước khi tiêm Rivanol phải tiêm trợ sức bằng Cafein, 
Vitamin B1, C. 

Để phòng bệnh, trong quá trình nuôi, cần thực hiện 
tốt biện pháp vệ sinh thú y và chăm sóc nuôi dưỡng. 
Thường xuyên vệ sinh chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, 
phương tiện vận chuyển, thức ăn, nước uống, phát 
quang bụi rậm, lấp vũng nước, khơi thông cống rãnh, 
bãi chăn để côn trùng không lưu trú và phát triển. Tiêu 
diệt các vật chủ trung gian truyền bệnh ve, mòng, ruồi, 
muỗi… để hạn chế bệnh lây lan. Định kỳ dùng thuốc 
khử trùng tiêu độc như Han-Iodine 10%: 1 lít pha với 
100 lít nước sạch, phun trong ngoài chuồng trại, tuần 
1 - 2 lần. Hoặc dùng Hantox-200, lọ 50ml pha 5 lít 
nước phun diệt côn trùng ruồi, muỗi, mòng 2 - 3 tuần/
lần. Bắt ve trên cơ thể bò rồi đốt. Định kỳ tắm ve cho 
bò bằng các thuốc diệt ve./.

TX (Theo nguoichannuoi.vn)

BAN HÀNH SỔ TAY HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT CANH TÁC THEO VIETGAP CHO 10 LOẠI CÂY ĂN QUẢ CHỦ LỰC

TƯ VẤN, HỎI ĐÁP

Trong những năm gần đây sản xuất cây ăn 
quả nước ta có bước phát triển khá toàn diện, 
liên tục tăng trưởng cả về diện tích, năng suất, 
sản lượng, góp phần tích cực vào tăng trưởng 
ngành nông nghiệp, tạo thu nhập cho nông dân 
tại nhiều địa phương trong cả nước. Với định 
hướng phát triển sản xuất cây ăn quả chất 
lượng, an toàn phục vụ nội tiêu và xuất khẩu, 
hiệu quả cao, bền vững, Cục Trồng trọt phối 
hợp với Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) và 
các chuyên gia kỹ thuật Việt Nam trong các lĩnh 
vực trồng trọt, bảo vệ thực vật và quản lý chất 
lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm biên soạn Sổ 

tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác theo VietGAP 
cho 10 loại cây ăn quả chủ lực (Chuối, xoài, 
dứa, thanh long, sầu riêng, cam, bưởi, nhãn, 
vải, chôm chôm).  

Các sổ tay được xin ý kiến chuyên gia tại một 
số trường Đại học, Viện nghiên cứu; Sở Nông 
nghiệp và PTNT, Chi cục TTBVTV, Trung tâm 
Khuyến nông/dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp, HTX/
hộ nông dân giỏi tại một số vùng sản xuất cây ăn 
quả chủ lực, tập trung để hoàn thiện. Cục Trồng 
trọt cũng đã tổ chức Hội đồng Khoa học công nghệ 
thẩm định Bộ tài liệu để đảm bảo điều kiện phục 
vụ sản xuất.  

Cục Trồng trọt giới thiệu Sổ tay hướng dẫn kỹ 
thuật canh tác theo VietGAP cho các cây chuối, 
xoài, dứa, thanh long, sầu riêng, cam, bưởi, nhãn, 
vải, chôm chôm để các địa phương vận dụng trong 
đào tạo, phổ biến, hướng dẫn thực hành sản xuất 
trái cây an toàn trên địa bàn (Sổ tay được đăng 
tải theo địa chỉ: ://drive.google.com/drive/folders/
1MbTuln69dTn4twWwKxyH0p3NSL5pLbhy?us 
p=sharing)./. 

NT (TH)
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Gương sản xuất điển hình 
 GIÁM ĐỐC HỢP TÁC XÃ MẠNH DẠN CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG

Trong những năm qua, huyện Thường Tín đã 
ban hành nhiều cơ chế, chính sách, hỗ trợ phát 
triển sản xuất nông nghiệp. Nắm bắt thời cơ đó, 
anh Nguyễn Xuân Huy - Giám đốc Hợp tác xã rau 
sạch Thanh Bình, có địa chỉ tại thôn Thụy Ứng, xã 
Hòa Bình, huyện Thường Tín cùng các xã viên đã 
mạnh dạn đầu tư sản xuất dưa lưới.  

Năm 2020, HTX Nông nghiệp Thanh Bình đã triển 
khai thực hiện Dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất 
trồng cây hằng năm sang sản xuất, sơ chế, chế biến và 
bảo quản rau, củ quả an toàn ứng dụng công nghệ cao. 
Tổng diện tích chuyển đổi 7.300m2, trong đó tổng mức 
đầu tư cho nhà lưới, nhà màng trên 1,7 tỷ đồng.   

Trong các nhà màng được bố trí hệ thống tưới phun 
tự động, hệ thống quạt đối lưu không khí, hệ thống phun 
sương trong nhà, các cảm biến nhiệt độ và độ ẩm… Tất 
cả được đấu nối với bộ điều khiển trung tâm, có tác 
dụng nhận những thông số từ bộ cảm biến được lập 
trình sẵn, để tự động điều chỉnh nước tưới, bón phân, 
thông gió… theo đặc thù của từng loại cây trồng. Vụ 
Xuân năm 2021, HTX  trồng dưa lưới trong nhà màng 
với 7.000 gốc dưa, diện tích 3000m2. Sau đó, anh Huy 
và HTX tiếp tục sản xuất dưa lưới Ichiba của Nhật Bản, 
dưa Thiên Nữ của Đài Loan với diện tích lên đến 7.300m2 
với số lượng 1 vạn cây/năm, sản lượng 45 tấn/năm. Dưa 
được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. 

Anh Huy chia sẻ: “Toàn bộ khu đất HTX đang 
triển khai thực hiện dự án, trước kia là đất trồng hai 
vụ lúa nhưng hiệu quả kinh tế thấp, nên nông dân bỏ 
hoang hóa nhiều năm nay, gây lãng phí tài nguyên 
đất. Sau thời gian triển khai thực hiện, mô hình sản 
xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã mang 
lại hiệu quả kinh tế vượt trội, chất lượng sản phẩm 

đồng đều, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo 
tiêu chuẩn VietGAP”. 

Sau hơn một năm triển khai trồng hai giống dưa 
Ichiba (Nhật Bản) và dưa Thiên Nữ (Đài Loan), mô 
hình đã mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội. Nhà lưới, 
nhà màng trồng rau, quả được thiết kế vật liệu bằng 
khung thép chịu lực, dễ tháo lắp, phía trên phủ lớp 
màng dày. Quy trình canh tác khép kín, hiện đại ứng 
dụng công nghệ tiên tiến để luôn chủ động về nhiệt 
độ, độ ẩm phòng ngừa sâu bệnh hại, xung quang có 
lưới chắn côn trùng và hệ thống màng lưu động có thể 
đóng, mở tùy điều kiện thời tiết.

Tuy mức đầu tư chi phí ban đầu lớn, song khả năng 
thu hồi vốn nhanh. Hạch toán cho thấy, trong năm 
2021 tổng thu 4 vụ dưa là hơn 1 tỷ đồng, sau khi trừ 
chi phí, HTX thu về lợi nhuận 373 triệu đồng/năm. Với 
20 lao động được sử dụng thường xuyên và hàng chục 
lao động mùa vụ, bước đầu đem lại hiệu quả về kinh 
tế với năng suất, chất lượng vượt trội so với sản xuất 
thông thường, mô hình cần được triển khai nhân rộng 
để thay đổi cách nghĩ, cách làm của người nông dân, 
từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang quy trình 
nông nghiệp sạch, gắn với nhu cầu thị trường. 

Bên cạnh việc tham gia xây dựng và phát triển HTX, 
anh và gia đình luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, chấp 
hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách 
pháp luật của Nhà nước. Anh Nguyễn Xuân Huy còn 
thành lập Công ty TNHH Thương mại Thủ công mỹ nghệ 
Vinahorn Xuân Huy, sản xuất các mặt hàng thủ công 
mỹ nghệ và các sản phẩm về sừng với thu nhập 5 tỷ 
đồng/năm, lợi nhuận từ 800 triệu - 1 tỷ đồng/năm. Anh 
tạo công việc ổn định thường xuyên cho 45 công nhân 
với thu nhập bình quân từ 8 - 10 triệu đồng/người/tháng. 

Trong công tác phòng chống dịch Covid - 19, 
anh và gia đình tích cực ủng hộ quỹ vacxin của xã 
50 triệu đồng; ủng hộ các chốt trực trên địa bàn xã 
7 triệu đồng; hỗ trợ và phục vụ trên 700 suất ăn, mỗi 
suất 50.000 đồng/suất; hỗ trợ  đưa, đón nhân viên của 
Trạm y tế xã đi lấy vắcxin và các mẫu test ở Trung 
tâm Y tế huyện. Nhờ những thành tích đạt được, 
anh Huy đã được thành phố và huyện tặng nhiều 
bằng khen, giấy khen. Đó là phần thưởng xứng 
đáng cho những đóng góp to lớn của anh trong sự 
nghiệp xây dựng quê hương giàu đẹp./.

Đặng Diện
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THÒ TRÖÔØNG ÑAÙNH GIAÙ THÒ TRÖÔØNG

* Thò tröôøng theá giôùi:
THÁI LAN TÍNH XUẤT KHẨU 7 TRIỆU TẤN GẠO TRONG NĂM 2022

Đối với các mặt hàng lương thực: Hiện nay trên 
thị trường giá bán lẻ các mặt hàng lương thực đã 
duy trì ổn định, giá bán một số mặt hàng gạo phổ 
thông dao động như sau: Gạo tám Thái có giá từ 
18.000 - 20.000đ/kg, gạo Điện Biên, Hải Hậu dao 
động từ 16.000 - 17.000đ/kg; gạo bắc thơm giá từ 
15.000 - 16.000đ/kg, gạo nếp cái hoa vàng có giá từ 
27.000 - 30.000đ/kg, đậu xanh có vỏ giá dao động 
từ 45.000 - 48.000đ/kg.

Đối với các mặt hàng thực phẩm: Những ngày 
sau Tết, giá lợn hơi vẫn có nhiều biến động, có những 
ngày tăng liên tiếp, xong có ngày lại giảm đến 2.000đ/
kg, hiện giá lợn hơi trên địa bàn Hà Nội đang dao động 
từ 55.000 - 57.000đ/kg. Những mặt hàng thịt lợn bán 
lẻ tại chợ có giá như sau: Thịt lợn mông sấn từ 100.000 
- 130.000 đồng/kg; thịt lợn ba chỉ giá từ 120.000 - 
140.000đ/kg; xương sườn có giá từ 130.000 - 140.000 
đ/kg; thịt bò giá phổ biến từ 280.000 - 330.000 đ/kg; 
những ngày này tại các chợ, gà ta hơi đang là mặt 
hàng bán chạy nhất do nhu cầu cúng lễ đầu năm của 
người dân tăng cao nên giá bán mặt hàng gà ta hơi vẫn 
giữ ở mức cao từ 140.000 - 160.000đ/kg; một số mặt 
hàng thủy sản như: Cá trắm giá từ 70.000 - 85.000đ/
kg, ngao có giá 20.000 - 25.000đ/kg…

Đối với các mặt hàng rau, củ, quả: Tại các chợ 
mặt hàng rau củ quả khá đa dạng, tuy nhiên lượng 
rau xanh cung cấp về các chợ chưa nhiều nên giá 

bán nhiều mặt hàng rau xanh đã tăng nhẹ so với thời 
điểm trước Tết. Rau cải mơ có giá từ 30.000 - 35.000đ/
kg, rau cần 7.000 - 8.000đ/mớ, rau cải ngọt 25.000 - 
30.000đ/kg; bắp cải 10.000 - 15.000đ/kg, su hào từ 
5.000 - 6.000đ/củ, cà chua 20.000 - 30.000đ/kg, bí 
đao từ 18.000 - 20.000đ/kg, súp lơ có giá 12.000 - 
15.000đ/cây... Đối với một số mặt hàng trái cây giá 
bán vẫn duy trì ở mức cao, do nhu cầu mua hoa quả 
đi chùa, cúng lễ đầu năm của người dân tăng cao, 
giá bán lẻ một số mặt hàng trái cây như sau: Xoài cát 
chu có giá từ 40.000 - 50.000đ/kg, cam Canh giá bán 
từ 45.000 - 55.000đ/kg, thanh long có giá 30.000 - 
40.000đ/kg, dưa hấu Miền Nam giá 20.000 - 25.000đ/
kg, hồng xiêm có giá 45.000 - 55.000đ/kg...

Về vật tư nông nghiệp: Trên thị trường, giá bán 
hàng loạt các mặt hàng phân bón vẫn duy trì ở mức 
giá cao, theo các chuyên gia dự báo, giá các mặt hàng 
phân bón sẽ tiếp tục tăng và duy trì ở mức cao do ảnh 
hưởng của dịch bệnh Covid-19 và nguồn nguyên liệu 
chính dùng cho sản xuất phân bón đang bị ảnh hưởng 
bởi nguồn cung hạn chế; giá bán lẻ một số mặt hàng 
phân bón tại các đại lý đang dao động như sau: Đạm 
urê ngoại có giá từ 17.000 - 18.000 đ/kg, NPK Văn 
Điển 5.10.3 giá bán 6.000 - 6.500 đ/kg, kali giá 16.000 
- 17.500 đ/kg; lân Văn Điển có giá 6.000 đ/kg./.

NB (TH) 

Thái Lan đã xuất khẩu tổng cộng 6,11 triệu tấn gạo 
trong năm 2021, tăng 6,68% so với 5,73 triệu tấn vào 
năm 2020, đạt kim ngạch xuất khẩu 108 tỷ bạt (3,53 
tỷ USD), giảm 7,14% so với 116 tỷ bạt của năm 2020.

Các hợp đồng gạo xuất khẩu của Thái Lan bao 
gồm 2,35 triệu tấn gạo trắng (tăng 18,9%); 1,4 triệu 
tấn gạo hom mali (giảm 1,7%); 1,4 triệu tấn gạo đồ 
(tăng 1,6%); 550.574 tấn gạo thơm (giảm 4,1%) và 
310.878 tấn gạo nếp (tăng 12,4%).

Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan dự báo, 
các lô hàng gạo xuất khẩu đi thị trường quốc tế sẽ tăng 
14,8% trong năm nay, lên 7 triệu tấn nhờ nguồn cung 
cấp nước tưới thuận lợi. Ngoài ra do nhu cầu lương 

thực thế giới trong năm nay cũng sẽ tăng cao hơn nhờ 
sự phục hồi của kinh tế toàn cầu, trong khi tỷ giá hối 
đoái thuận lợi sẽ có lợi cho hoạt động xuất khẩu của 
Thái Lan.

Theo hãng tin Reuters, Thái Lan từng là nước xuất 
khẩu gạo lớn nhất thế giới trong suốt nhiều thập kỷ 
qua, tuy nhiên trong vài năm qua, quốc gia Đông Nam 
Á đang chứng kiến sản lượng lúa gạo sụt giảm cũng 
như chất lượng sa sút. Trong khi đó, các đối thủ chính 
là Ấn Độ và Việt Nam đã liên tục đẩy mạnh các nỗ lực 
thúc đẩy xuất khẩu gạo, đồng thời khuyến khích nông 
dân tăng cường sản xuất./.

NT (Theo nongnghiep.vn)
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GIAÙ CAÛ THÒ TRÖÔØNG
GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN 

TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Ngày 16 tháng 02 năm 2022

(ĐVT: đ/kg)

TT Mặt hàng và
quy cách

Loại
Chợ 

Yên -Mê 
Linh

Chợ 
Hà 

Đông

Chợ 
nghệ- 

Sơn Tây

Chợ Vân 
Đình- 

Ứng Hòa

Chợ 
Phùng

Đan 
Phượng

Chợ Vồi-
Thường-

Tín

Chợ Cầu 
Diễn Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm 
Long 
Biên

Chợ Tó- 
Đông 
Anh

Chợ Tả 
Thanh Oai 
- Thanh 

Trì

1 Lúa Khang Dân loại 1 10.000 9.500 9.000 8.500 9.500 8.500 9.500 9.500 8.500 8.500

2 Gạo Khang Dân loại 1 13.000 13.500 12.500 12.500 14.000 12.500 13.000 13.000 13.000 12.500

3 Gạo bắc thơm loại 1 15.000 16.000 16.000 15.500 15.000 16.000 18.000 15.500 15.500 15.500

4 Gạo Xi 23 loại 1 14.000 14.000 13.500 14.000 14.000 14.000 15.000 13.000 14.000 14.000

5 Gạo Điện Biên loại 1 16.000 18.000 20.000 16.000 17.000 16.000 20.000 18.000 17.000 17.000

6 Gạo Hải Hậu loại 1 20.000 17.500 18.000 18.000 16.500 16.500 20.000 17.000 17.000 16.500

7 Gạo tám Thái loại 1 21.000 20.000 18.000 20.000 19.000 18.000 22.000 18.000 18.000 19.000

8 Gạo nếp cái 
hoa vàng loại 1 28.000 29.000 28.000 26.000 27.000 25.000 35.000 30.000 28.000 28.500

9 Gạo nếp cẩm loại 1 32.000 32.000 30.000 30.000 33.000 32.000 32.000 31.000

10 Đậu tương loại 1 29.000 29.000 25.000 25.000 27.000

11 Đậu xanh có vỏ loại 1 50.000 50.000 50.000 50.000 40.000 45.000 52.000 45.000 45.000 50.000

12 Lạc nhân loại 1 60.000 60.000 70.000 60.000 50.000 55.000 60.000 55.000 55.000 60.000

13 Đậu đen loại 1 55.000 50.000 55.000 55.000 50.000 40.000 52.000 50.000 45.000 52.000

14 Ngô hạt loại 1 10.000 8.500 11.000 8.500 8.500 9.000 8.000 8.000 8.000 9.000
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GIÁ CÁC MẶT HÀNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP; CÂY, CON GIỐNG
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

                                                         Ngày 16 tháng 02 năm 2022                                          (ĐVT: đ/kg)

TT Mặt hàng và
quy cách

Loại Mê Linh Hà Đông Sơn Tây Ứng Hòa
Đan 

Phượng
Thường-

Tín
Từ Liêm Long 

Biên
Đông 
Anh

Thanh Trì

1 Đạm urê 
ngoại Loại 1 17.500 18.000 19.500 17.500 18.500 19.500 18.000 17.500 18.000 17.500

2 NPK 5.10.3 
Văn Điển Loại 1 7.000 6.500 7.000 6.500 6.500 6.000 6.500 6.000 6.000 6.000

3 Kali Loại 1 16.000 17.500 17.000 16.500 17.000 16.500 17.500 17.000 17.500 17.000

4 Lân Văn Điển Loại 1 6.000 5.500 6.000 5.500 5.300 6.000 5.500 5.300 5.400 5.500

5 Lúa giống 
Khang dân Loại 1 18.000 20.000 20.000 18.000 18.000 23.000 20.000 18.000 18.000

6 Lúa giống 
Thiên ưu 8 35.000 31.000 35.000 32.000 35.000 33.000 33.000 34.000

7 Lúa giống
Bắc thơm Loại 1 25.000 25.000 22.000 22.000 30.000 28.000 26.000

8 Lúa nếp 97 Loại 1 23.000 22.000 21.000 22.000 22.000 25.000 23.000

9 Giống cây 
mít siêu sớm Loại 1 40.000 40.000 45.000 50.000 50.000 50.000 80.000 50.000 45.000 40.000

10
Giống cây 
Xoài (Cát, 
Đài Loan)

Loại 1 35.000 45.000 35.000 45.000 65.000 30.000 60.000 35.000 35.000 30.000

11 Giống cây 
Na Thái Loại 1 40.000 30.000 35.000 65.000 35.000 50.000 35.000 35.000 35.000

12 Giống cây 
bưởi Diễn Loại 1 25.000 35.000 25.000 35.000 50.000 35.000 45.000 30.000 35.000 30.000

13
Cây chanh tứ
quý, không hạt Loại 1 30.000 30.000 50.000 35.000 55.000 40.000 35.000 35.000

14 Ổi Đài Loan Loại 1 20.000 27.000 50.000 50.000 35.000 40.000 40.000 40.000 35.000

15 Nhãn 
chín muộn Loại 1 35.000 50.000 35.000 40.000 35.000 50.000 30.000 30.000 35.000

16
Lợn giống 
siêu (7 - 8kg) Loại 1 1.100.000 1.300.000 1.300.000 1.200.000 1.300.000 1.100.000

17 Vịt giống
 lai bơ

Loại 1 10.000 12.000 10.000 12.000 5.000 8.500 14.000

18 Giống ngan 
Pháp (đực) Loại

 
1 17.000 14.000 15.000 15.000 14.000 18.000

19 Giống gà mía Loại
 
1 16.000 11.000 11.000 8.000 15.000 14.000 10.500 10.000

20
Giống gà 
ta lai Loại 1 14.000 14.000 9.000 13.000 13.000 8.000 16.000 13.000 13.000 12.000
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GIÁ CÁC MẶT HÀNG THỰC PHẨM
TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

                                                    Ngày 16 tháng 02 năm 2022                                                  
(ĐVT: đ/kg)  

TT Mặt hàng và
quy cách Loại Chợ Yên 

-Mê Linh
Chợ 

Hà Đông

Chợ 
Nghệ- 

Sơn Tây

Chợ Vân 
Đình- 
Ứng 
Hòa

Chợ 
Phùng

Đan 
Phượng

Chợ 
Vồi- 

Thường
Tín

Chợ Cầu 
Diễn- 

Từ Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ Tó- 
Đông 
Anh

Chợ Tả 
Thanh Oai - 
Thanh Trì

1 Thịt lợn mông sấn loại 1 95.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

2 Thịt lợn nạc thăn loại 1 110.000 120.000 115.000 110.000 110.000 115.000 120.000 115.000 110.000 110.000

3 Thịt lợn ba chỉ loại 1 110.000 130.000 130.000 120.000 120.000 110.000 130.000 130.000 120.000 120.000

4 Thịt bò thăn loại 1 300.000 300.000 280.000 260.000 260.000 255.000 320.000 300.000 280.000 280.000

5 Thịt bò mông loại 1 300.000 280.000 260.000 260.000 255.000 320.000 300.000 280.000 280.000 270.000

6 Gà ta hơi loại 1 280.000 280.000 260.000 260.000 250.000 240.000 300.000 280.000 260.000 270.000

7 Gà ta nguyên con 
làm sẵn loại 1 140.000 160.000 150.000 135.000 140.000 130.000 170.000 160.000 150.000 155.000

8 Gà 
công nghiệp hơi loại 1  40.000 42.000   35.000 38.000 42.000 36.000

9 Gà CN nguyên 
con làm sẵn

loại 1 60.000 60.000 55.000 60.000 60.000 60.000 65.000 65.000 60.000 60.000

10 Vịt hơi loại 1 50.000 50.000 50.000 45.000 44.000 44.000 55.000 50.000 50.000 47.000

11 Vịt nguyên con 
làm sẵn loại 1 70.000 70.000 70.000 70.000 65.000 67.000 75.000 70.000 75.000 70.000

12 Ngan hơi loại 1 55.000 60.000 60.000 55.000  60.000 55.000 65.000 65.000 60.000 56.000

13 Ngan nguyên con 
làm sẵn loại 1 75.000 80.000 75.000 75.000 80.000 75.000 85.000 80.000 80.000 80.000

14 Trứng gà ta (quả) loại 1 4.000 4.500 4.000 3.500 3.500 3.000 4.500 4.000 4.000 4.000

15 Trứng vịt (quả) loại 1 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.500 3.500 3.000 3.000 3.000

16 Cá chép > 1kg loại 1 60.000 60.000 60.000 55.000 55.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000

17 Cá trắm > 2kg loại 1 65.000 70.000 65.000 60.000 60.000 65.000 80.000 75.000 65.000 65.000

18 Cá quả loại 1 100.000 130.000 100.000 120.000 120.000 150.000 150.000 120.000 110.000 120.000

19 Ngao loại 1 20.000 20.000 25.000 20.000 20.000 18.000 25.000 20.000 20.000 20.000

20 Tôm sú loại 1 600.000 650.000 750.000 550.000 650.000 650.000 550.000 560.000

21 Cua đồng loại
 
1 130.000 180.000 150.000 180.000 180.000 180.000 200.000 160.000 160.000 130.000
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GIÁ CÁC MẶT HÀNG HOA, RAU, CỦ QUẢ
TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

                                                    Ngày 16 tháng 02 năm 2022                                                  
(ĐVT: đ/kg)  

TT Mặt hàng và
quy cách

Loại Chợ Yên 
-Mê Linh

Chợ 
Hà Đông

Chợ 
nghệ- 

Sơn Tây

Chợ 
Vân 

Đình- 
Ứng 
Hòa

Chợ 
Phùng

Đan 
Phượng

Chợ 
Hà Vĩ 

Thường
Tín

Chợ Cầu 
Diễn Từ 

Liêm

Chợ Ngọc 
Lâm 
Long 
Biên

Chợ Tó- 
Đông 
Anh

Chợ Tả 
Thanh Oai - 
Thanh Trì

1 Cam sành loại 1 40.000 45.000 40.000 40.000 40.000 35.000 45.000 40.000 35.000 40.000

2 Dưa hấu Miền Nam loại 1 20.000 20.000 18.000 18.000 20.000 18.000 25.000 20.000 20.000 20.000

3 Lê loại 1 25.000 35.000 30.000 25.000 30.000 25.000 40.000 35.000 28.000 30.000

4 Xoài cát chu loại 1 35.000 45.000 40.000 40.000 40.000 35.000 50.000 45.000 35.000 45.000

5 Dứa (quả) loại 1 15.000 15.000 15.000 14.000 14.000 12.000 15.000 15.000 15.000 15.000

6 Ổi loại 1 20.000 25.000 20.000 20.000 20.000 15.000 25.000 20.000 20.000 20.000

7 Quýt Sài Gòn loại 1 35.000 45.000 35.000 40.000 35.000 35.000 45.000 40.000 35.000 40.000

8 Quýt quả nhỏ loại 1 25.000 30.000 25.000 30.000 25.000 25.000 35.000 30.000 30.000 30.000

9 Thanh long loại 1 30.000 35.000 30.000 30.000 30.000 30.000 40.000 35.000 30.000 35.000

10 Cam Canh loại 1 45.000 55.000 50.000 45.000 45.000 40.000 60.000 55.000 50.000 55.000

11 Cà chua loại 1 20.000 25.000 25.000 20.000 20.000 20.000 30.000 25.000 20.000 25.000

12 Bí đao loại 1 15.000 18.000 20.000 20.000 17.000 16.000 20.000 20.000 17.000 18.000

13 Khoai tây loại 1 15.000 16.000 16.000 18.000 17.000 16.000 18.000 17.000 16.000 17.000

14 Rau cải ngọt loại 1 20.000 25.000 20.000 18.000 20.000 18.000 30.000 25.000 20.000 25.000

15 Rau muống (mớ) loại 1 5.000 7.000 5.000 5.000 5.000 4.000 7.000 7.000 5.000 6.000

16 Rau cần (mớ) loại 1 5.000 6.000 5.000 5.000 5.000 5.000 8.000 6.000 5.000 6.000

17 Dưa chuột loại 1 18.000 25.000 18.000 20.000 20.000 15.000 25.000 20.000 20.000 22.000

18 Bắp cải loại 1 10.000 10.000 10.000 8.000 10.000 8.000 15.000 12.000 10.000 12.000

19 Súp lơ (cây) loại 1 8.000 12.000 10.000 12.000 12.000 9.000 15.000 14.000 12.000 12.000

20 Hoa hồng đỏ (bông) loại 1 5.000 8.000 8.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

21 Hoa ly hồng (cành) loại 1 35.000 45.000 45.000 40.000 45.000 40.000 45.000 45.000 40.000 40.000

22 Hoa cúc vàng
(bông)

loại 1 5.000 7.000 6.000 6.000 6.000 5.000 8.000 7.000 6.000 7.000
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GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN, THỰC PHẨM, RAU, CỦ, QUẢ 
TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC                                                  

Ngày 16 tháng 02 năm 2022                                                  
(ĐVT: đ/kg)  

TT Mặt hàng và quy cách Loại Ninh Bình Nam Định Hưng Yên

1 Thóc tẻ (KD, Q5) loại 1 8.000 8.000 8.000

2 Đậu tương loại 1 28.000 28.000 29.000

3 Đậu xanh tách vỏ loại 1 55.000 55.000 55.000

4 Lạc nhân loại 1 55.000 55.000 55.000

5 Miến dong loại 1 68.000 70.000 70.000

6 Thịt lợn hơi loại 1 56.000 57.000 57.000

7 Thịt mông sấn loại 1 110.000 100.000 110.000

8 Gà ta hơi loại 1 110.000 110.000 110.000

9 Vịt hơi loại 1 50.000 50.000 50.000

10 Thịt bò thăn loại 1 250.000 250.000 270.000

11 Trứng gà ta (quả) loại 1 4.000 3.500 4.000

12 Trứng chim cút (10 quả) loại 1 8.000 7.000 7.000

13 Dưa hấu Miền Nam loại 1 17.000 17.000 17.000

14 Lê loại 1 30.000 25.000 30.000

15 Cam Canh loại 1 50.000 50.000 50.000

16 Cà rốt loại 1 15.000 15.000 16.000

17 Hành tây loại 1 16.000 16.000 16.000

18 Chanh (quả tươi) loại 1 30.000 26.000 30.000

19 Hành củ ta khô loại 1 60.000 60.000 60.000

20 Tỏi ta khô loại 1 60.000 60.000 60.000

21 Su hào (củ) loại 1 5.000 5.000 5.000
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 

DÖÏ BAÙO

TT
Đơn vị,

người đại diện Địa chỉ
Ngành nghề

sản xuất
kinh doanh

1
Cơ sở trồng nấm 
Thuần Việt 
Đại diện: 
Trần Văn Thuần

Thôn Thường Liễu, xã Tân 
Dân, huyện Phú Xuyên, 
Hà Nội.
ĐT: 0983.521.435

Chuyên cung cấp nấm sò. 
Sản phẩm đã được cấp chứng 
nhận sản phẩm OCOP.   

2
Cơ sở chế biến 
thực phẩm Nam Ngư 
Đại diện: 
Khuất Quang Trung

Xã Cẩm Yên, huyện Thạch Thất, 
Hà Nội.
ĐT: 0913.300.785

Chuyên cung cấp dấm gạo, 
tương gạo nếp. Sản phẩm 
đã được cấp chứng nhận sản 
phẩm OCOP.  

3
Hộ kinh doanh 
Lê Văn Trẻo 
Đại diện: 
Lê Văn Trẻo

Thôn Châu Mai, xã Liên Châu, 
huyện Thanh Oai, Hà Nội.
ĐT: 0973.335.368

Chuyên cung cấp trứng vịt Liên 
Châu. Sản phẩm đã được cấp 
chứng nhận sản phẩm OCOP.  

4

Công ty Cổ phần 
rượu Núi Tản
Đại diện: 
Lộc Hữu Tỉnh

Thôn Đồi Voi, xã Vân Hòa, 
huyện Ba Vì, Hà Nội.
ĐT: 0372.473.466

Chuyên cung cấp rượu mơ núi 
Tản. Sản phẩm đã được cấp 
chứng nhận sản phẩm OCOP.  
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ

Ngành nghề
sản xuất

kinh doanh

1
Công ty TNHH 
Tỏi đen Việt Nam
Đại diện: 
Đỗ Khắc Hoạch

Xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, 
Hà Nội.
ĐT: 0979.756.068

Chuyên cung cấp đông trùng 
hạ thảo. Sản phẩm đã được cấp 
chứng nhận sản phẩm OCOP.  

2
Công ty TNHH MTV xuất 
nhập khẩu và phát triển 
công nghệ Nhật Bản
Đại diện: 
Nguyễn Văn Tráng

Số 102, phố Nguyễn Văn Trỗi, 
phường Mộ Lao, quận Hà Đông, 
Hà Nội.
ĐT: 0246.291.8086

Chuyên cung cấp trà hà thủ ô, 
tỏi đen. Sản phẩm đã được cấp 
chứng nhận sản phẩm OCOP.   

3

Hộ kinh doanh 
Quầy thuốc 
Thanh Tùng
Đại diện: 
Mai Văn Suất

Thôn Trân Tảo, xã Phú Thị, 
huyện Gia Lâm, Hà Nội.
ĐT: 0964.503.388

Chuyên cung cấp đông trùng 
hạ thảo. Sản phẩm đã được cấp 
chứng nhận sản phẩm OCOP.   

4

Công ty Cổ phần nghiên 
cứu chế biến nông sản, 
thực phẩm công nghệ 
cao Vạn An
Đại diện: 
Nguyễn Thị Thanh Hằng

Số 15, ngõ 117 Thái Hà, 
phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, Hà Nội. 
ĐT: 0243.857.0659

Chuyên cung cấp đông trùng 
hạ thảo. Sản phẩm đã được cấp 
chứng nhận sản phẩm OCOP.   
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TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ

Ngành nghề
sản xuất

kinh doanh

1
Cơ sở sản xuất mỳ bún
Đại diện: 
Đoàn Thị Liên

Xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, 
Hà Nội.
ĐT: 0336.651.044

Chuyên cung cấp các sản 
phẩm mỳ, bún, phục vụ địa 
bàn huyện Mê Linh và một số 
khu vực lân cận.

2 Hộ kinh doanh 
thuốc thú y
Đại diện: 
Nguyễn Văn Mạnh 

Số 05 đường Trung Dương 
Đông, cụm 9, xã Thọ An, 
huyện Đan Phượng, Hà Nội. 
ĐT: 0985.274.113

Chuyên cung cấp thuốc thú y, 
phục vụ địa bàn huyện Đan 
Phượng và một số khu vực 
lân cận.

3
Hộ kinh doanh 
vật tư nông nghiệp
Đại diện: 
Nguyễn Văn Thái

Đội 7, xã Thượng Mỗ, 
huyện Đan Phượng, Hà Nội.
ĐT: 0396.698.644

Chuyên cung cấp thuốc BVTV, 
phân bón các loại, phục vụ 
địa bàn huyện Đan Phượng 
và một số khu vực lân cận.

4

Cơ sở kinh doanh 
thuốc Bảo vệ thực vật, 
phân bón Niên Thanh 
Đại diện: 
Lưu Thị Ngà Thanh

 

Thị trấn Vân Đình, huyện 
Ứng Hòa, Hà Nội.
ĐT: 0979.536.484

Chuyên cung cấp thuốc bảo 
vệ thực vật và phân bón các 
loại, phục vụ địa bàn huyện 
Ứng Hòa và một số khu vực 
lân cận. 

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 
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TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ

Ngành nghề
sản xuất

kinh doanh

1
Hộ kinh doanh 
cây cảnh
Đại diện: 
Khuất Thế Phong

Phường Trung Sơn Trầm, 
thị xã Sơn Tây, Hà Nội.
ĐT: 0397.305.520

Chuyên bán buôn bán lẻ cây 
cảnh, cây công trình với số 
lượng lớn, phục vụ địa bàn thị 
xã Sơn Tây và một số khu vực 
lân cận.

2
Hộ kinh doanh 
cây cảnh
Đại diện: 
Khuất Thị Phùng

Phường Trung Sơn Trầm, 
thị xã Sơn Tây, Hà Nội. 
ĐT: 0384.403.645

Chuyên bán buôn bán lẻ cây 
cảnh, cây công trình với số 
lượng lớn, phục vụ địa bàn thị 
xã Sơn Tây và một số khu vực 
lân cận.

3
Hộ kinh doanh
cây cảnh
Đại diện: 
Hà Thị Liên

Phường Trung Sơn Trầm, thị xã 
Sơn Tây, Hà Nội.
ĐT: 0867.406.492

Chuyên bán buôn bán lẻ cây 
cảnh, cây công trình với số 
lượng lớn, phục vụ địa bàn thị 
xã Sơn Tây và một số khu vực 
lân cận.

4
Hộ kinh doanh 
cây cảnh
Đại diện: 
Lê Văn Thắng

Phường Quang Trung, 
thị xã Sơn Tây, Hà Nội.
ĐT: 0984.945.519

Chuyên bán buôn bán lẻ cây 
cảnh, cây công trình với số 
lượng lớn, phục vụ địa bàn thị 
xã Sơn Tây và một số khu vực 
lân cận. 

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI
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TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ

Ngành nghề
sản xuất

kinh doanh

1 Hộ  chăn nuôi lợn 
Đại diện: 
Nguyễn Văn Lâm

Thôn 1, xã Trung Châu, 
huyện Đan Phượng, Hà Nội. 
ĐT: 0979.005.555

Chuyên cung cấp lợn giống, 
lợn thịt, phục vụ khu vực 
huyện Đan Phượng và các 
vùng lân cận.

2
Trang trại chăn nuôi 
Duy Toản
Đại diện: 
Nguyễn Duy Toản

Thôn Viên Ngoại, xã Viên 
An, huyện Ứng Hòa, Hà Nội.
ĐT: 0862.788.283

Chuyên cung cấp trứng gà 
và trứng vịt, phục vụ khu vực 
huyện Ứng Hòa và các vùng 
lân cận. 

3
Hộ chăn nuôi 
gà thả vườn
Đại diện: 
Nguyễn Thị Hường

Xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, 
Hà Nội.
ĐT: 0967.195.361

Chuyên cung cấp gà thịt, 
phục vụ khu vực huyện Phúc 
Thọ và các vùng lân cận.

4
HTX chăn nuôi 
Yên Hòa Phú
Đại diện: 
Đỗ Đình Bình

Xã Đông Yên, 
huyện Quốc Oai, Hà Nội.
ĐT: 0981.621.278

Chuyên cung cấp đặc sản gà 
đồi Đông Yên, trứng gà, phục 
vụ khu vực huyện Quốc Oai và 
các vùng lân cận. 

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI
TRÊN ĐỊA  BÀN HÀ NỘI 
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC  HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH
TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC 

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ

Ngành nghề
sản xuất

kinh doanh

1
HTX Nông nghiệp 
và dịch vụ Bình Lư
Đại diện:  
Phạm Văn Biên

Xã Bình Lư, huyện 
Tam Đường, tỉnh Lai Châu.
ĐT: 0913.011.218

Chuyên cung cấp miến dong 
Bình Lư. Sản phẩm đã được cấp 
chứng nhận sản phẩm OCOP.  

2
Hộ kinh doanh 
Đèo Thị Sớp
Đại diện: 
Đèo Thị Hương

Số 012, ngõ 167, đường Trần 
Hưng Đạo, TP. Lai Châu, 
tỉnh Lai Châu.
ĐT: 0915.393.069

Chuyên cung cấp thịt trâu 
sấy khô, thịt lợn sấy khô. Sản 
phẩm đã được cấp chứng nhận 
sản phẩm OCOP.   

3
HTX Nông nghiệp 
Quyết Tâm
Đại diện:
Đỗ Mạnh Tuân

Số nhà 470 đường Trường 
Chinh, tổ 15, phường Tân 
Phong, TP. Lai Châu, 
tỉnh Lai Châu.
ĐT: 0948.402.868

Chuyên cung cấp gạo Dâu Lai Châu. 
Sản phẩm đã được cấp chứng 
nhận sản phẩm OCOP.

4
HTX xây dựng 
Thanh Xuân
Đại diện: 
Nguyễn Văn Yên

Xóm Mới, xã Mường Cang, 
huyện Than Uyên, 
tỉnh Lai Châu.
ĐT: 0982.451.019

Chuyên cung cấp gạo séng cù 
Than Uyên, gạo tẻ tròn Than 
Uyên. Sản phẩm đã được cấp 
chứng nhận sản phẩm OCOP.  


